
 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

1

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng năm 2021 (đợt 1)

    11.938.860.000      11.810.460.000 -128.400.000

 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Việt Star, địa chỉ: 55 Trần Quốc 

Toản, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun 

Pa, Tỉnh Gia Lai 

 Không 

2
Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

máy photocopy năm 2021 (đợt 1)
      2.209.400.000        2.158.050.000 -51.350.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

3

Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung 

thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2021 

(đợt 1)

         926.849.000           920.619.000 -6.230.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 60 

Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 Không 

4

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô bán tải chuyên dùng cho Ban 

GPMB

         735.000.000           735.000.000 0

 Công ty Cổ phần City Auto, địa chỉ: 

218 Quốc 13 Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức, TP.HCM 

 Không 

5

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô chuyên dùng có kết cấu đặc 

biệt (xe có gắn cẩu) của UBND 

huyện Tuy Phước 

      1.700.000.000        1.695.000.000 -5.000.000

 Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng 

Hiệp Hòa, địa chỉ: KCN Minh Đức, 

phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 Không 

6

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô tải chuyên dùng cho UBND 

thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 

Ân

         280.900.000           280.900.000 0

 Công ty TNHH Ô tô Phước Thắng, 

địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Phú Mỹ 2, 

xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định 

 Không 

PHỤ LỤC
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STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

7

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị văn phòng năm 

2021 (đợt 2)

    24.947.566.000      24.784.355.000 -163.211.000

 Liên danh Công ty Việt Star-P&T 

(đại diện liên danh Công ty Cổ phần 

Thương mại Dịch vụ Việt Star, địa 

chỉ: 55 Trần Quốc Toản, Phường 

Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia 

Lai) 

 Không 

8

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng phục vụ cho hoạt động 

HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 

2021-2026

      1.569.000.000        1.500.040.000 -68.960.000

 Công ty TNHH Công nghiệp Tự động 

hóa An Phát, địa chỉ: 130 Lê Thị 

Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

 Không 

9

Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô 

tô tải chuyên dùng cuốn ép rác thải 

14m3 cho UBND huyện Phù Cát 

      2.100.000.000        2.098.000.000 -2.000.000

 Công ty Cổ phần Ô tô chuyên dùng 

Hiệp Hòa, địa chỉ: KCN Minh Đức, 

phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên 

 Không 

10

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô chuyên dùng 9m3 phục vụ 

công tác thu gom rác thải cho 

UBND huyện Phù Mỹ

      1.600.000.000        1.590.000.000 -10.000.000

 Công ty TNHH Ô tô Trường Phúc, 

địa chỉ: 112/52 Tây Hòa, phường 

Phước Long A, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 Không 

11

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng năm 2021 (đợt 3)

    13.888.028.400      13.658.120.000 -229.908.400

 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch 

vụ Việt Star, địa chỉ: 55 Trần Quốc 

Toản, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun 

Pa, Tỉnh Gia Lai 

 Không 

12
Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

máy photocopy năm 2021 (đợt 3)
         725.000.000           696.000.000 -29.000.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 
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STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

13

Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung 

thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2021 

(đợt 3)

         999.680.000           995.280.000 -4.400.000

 Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông 

Bình Định, địa chỉ: 08 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định 

 Không 

14

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

01 xe ô tô cứu thương có kết cấu 

đặc biệt (xe có kết cấu không gian 

rộng rãi được trang bị máy móc, 

trang TBYT phục vụ công tác cấp 

cứu, hồi sức tích cực trên xe) cho 

BVĐK tỉnh

      2.672.000.000        2.670.000.000 -2.000.000

 Công ty Cổ phần Kartenex, địa chỉ: 

Phòng 506-507, tầng 5, tháp B, tòa 

nhà Hong Kong Tower, 243A Đê La 

Thành, Phường Láng Thượng, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

 Không 

15

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

01 xe ô tô bán tải chuyên dùng cho 

Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn

         650.000.000           631.000.000 -19.000.000

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô 

tô, địa chỉ: 61A Cao Thắng, phường 3, 

quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Không 

16

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng, máy photocopy năm 2021 

(đợt 4)

      3.478.450.000        3.307.290.000 -171.160.000

 Liên danh Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Sao Việt và Công ty 

TNHH Tân Hồng Hà (đại diện liên 

danh: Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần 

Anh Tông, thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định) 

 Không 

17

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2021 

(đợt 4)

      1.370.250.000        1.352.370.000 -17.880.000

 Công ty TNHH Kiểu Việt, địa chỉ: 60 

Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

 Không 

3



STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

18

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng, máy photocopy năm 2021 

(đợt 5)

      7.064.250.000        6.854.100.000 -210.150.000

 Liên danh Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Sao Việt và Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ E&C (đại 

diện liên danh: Công ty TNHH 

Thương mại Dịch vụ Sao Việt, địa 

chỉ: 49 Trần Anh Tông, thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định) 

 Không 

19

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2021 

(đợt 5)

      1.147.845.000        1.006.680.000 -141.165.000

 Công ty TNHH Đồ gỗ Viễn Thông 

Bình Định, địa chỉ: 08 Lê Hồng 

Phong, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước, tỉnh  Bình Định 

 Không 

20

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô tải chuyên dùng phục vụ công 

tác giữ trật tự, cảnh quan đô thị 

của UBND thị trấn Tuy Phước

         229.000.000           224.000.000 -5.000.000

 Công ty cổ phần ô tô Trường Hải  

(Tên đơn vị được nhà thầu ủy quyền: 

Chi nhánh Bình Định - Công ty Cổ 

phần Ô tô Trường Hải, địa chỉ: Khu 

đô thị thương mại An Phú, đường Tây 

Sơn, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định) 

 Không 

21

Gói thầu: Mua sắm tập trung máy 

móc, thiết bị văn phòng năm 2021 

(đợt 6)

         407.186.800           404.650.000 -2.536.800

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

22

Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe 

ô tô chuyên dùng xe tải có gắn cẩu 

phục vụ công tác cứu hộ, ứng phó 

sự cố thiên tai cho Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh

      1.615.000.000        1.609.000.000 -6.000.000

 Công ty TNHH Ô tô Trường Phúc, 

địa chỉ:  112/52 Tây Hòa, phường 

Phước Long A, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 Không 

4



STT Tên gói thầu  Dự toán gói thầu  Giá trúng thầu 

 Chênh lệch giữa giá 

trúng thầu và dự 

toán gói thầu 

 Đơn vị trúng thầu 

 Các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, 

khuyến mãi 

(1) (2)  (3)  (4)  (5) = (4) - (3)  (6)  (7) 

23

Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 

máy móc, thiết bị tin học văn 

phòng, máy photocopy năm 2021 

(đợt 7)

      4.473.950.000        4.358.960.000 -114.990.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

24

Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 

thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2021 

(đợt 7)

         644.993.000           536.528.000 -108.465.000

 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng 

Bình Định, địa chỉ: 231/40 Tây Sơn, 

phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

 Không 

25

Gói thầu: Mua sắm tập trung tivi 

cho phòng GD và ĐT huyện Vân 

Canh

         784.000.000           776.020.000 -7.980.000

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Sao Việt, địa chỉ: 49 Trần Anh Tông, 

thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

 Không 

    88.157.208.200      86.652.422.000 -1.504.786.200TỔNG CỘNG
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